
TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ
Lớp 

năm trước
Ghi chú

1 9/7 Bùi Thuỳ Minh Anh 29/06/2008 x 8/7

2 9/7 Trần An Phương Anh 10/07/2008 x 8/7

3 9/7 Nguyễn Phương Anh 17/01/2008 x 8/7

4 9/7 Trần Viết Anh 23/05/2008 8/7

5 9/7 Lê Nguyễn Minh Bảo 18/06/2008 8/7

6 9/7 Yên Ngân Bình 31/08/2008 x 8/7

7 9/7 Đào Tuấn Đạt 19/04/2008 8/7

8 9/7 Lầu Thành Hải 28/02/2008 8/7

9 9/7 Từ Tuấn Hào 27/03/2008 8/7

10 9/7 Đỗ Huỳnh Gia Hân 23/11/2008 x 8/7

11 9/7 Nguyễn Gia Hân 09/05/2008 x 8/7

12 9/7 Du Tuấn Hiền 14/05/2008 8/7

13 9/7 Đặng Kim Khoa 23/03/2008 8/7

14 9/7 Phạm Minh Khôi 05/11/2008 8/7

15 9/7 Diệp Gia Lạc 19/06/2008 8/7

16 9/7 Phùng Duy Minh 09/09/2008 8/7

17 9/7 Hồ Triển Minh 03/01/2008 8/7

18 9/7 Vũ Ngọc Bảo Ngân 13/12/2008 x 8/7

19 9/7 Phùng Gia Nghi 20/05/2008 x 8/4

20 9/7 Lê Vĩnh Nghi 28/07/2008 x 8/7

21 9/7 Tăng Khải Nghiêm 12/11/2008 8/7

22 9/7 Lương Bửu Nhi 12/01/2008 x 8/7

23 9/7 Ngụy Khả Nhi 01/12/2008 x 8/7

24 9/7 Nguyễn Khánh Nhi 13/12/2008 x 8/7

25 9/7 Trần Tuyết Nhi 06/08/2008 x 8/7

26 9/7 Nguyễn Khắc Nhu 29/01/2008 8/7

27 9/7 Phạm Quỳnh Như 22/04/2008 x 8/7

28 9/7 Phạm Chùng Phương Oanh 03/04/2008 x 8/7

29 9/7 Chương Chí Phát 16/03/2008 8/7

30 9/7 Đặng Vinh Quang 25/04/2008 8/7

31 9/7 Lý Bội San 20/11/2007 x 8/7

32 9/7 Đặng Gia Siêu 07/06/2008 8/7

33 9/7 Đặng Ngọc Thi 23/07/2008 x 8/7

34 9/7 Tất Quốc Thuận 22/03/2008 8/7

35 9/7 Lương Quý Thuận 11/10/2008 8/7

36 9/7 Lý Mỹ Tịnh 16/05/2008 x 8/7

37 9/7 Trần Nguyễn Ngọc Trinh 24/07/2008 x 8/7

38 9/7 Huỳnh Anh Tuấn 20/06/2008 8/7

39 9/7 Viên Trưởng Tuấn 23/11/2008 8/7

40 9/7 Huỳnh Kim Tuyền 16/06/2008 x 8/8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP : 9/7, GVCN :  LÊ QUANG HÀ


